
Trước sắp xếp Sau sắp xếp

(1) (2) (3) (4) (5)

I
Cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính

nhà nước  

1
Cấp Vụ và tương đương (không bao gồm các Cục 

thành lập trên cơ sở tổ chức lại Tổng cục)

a) Giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Cấp trưởng

Cấp phó

b) Không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Công chức

Báo cáo tình hình cán bộ, công chức, viên chức sau sắp xếp tổ chức bộ máy theo Kết luận số 121-KL/TW, 

ngày 24/01/2025 của Ban Chấp hành Trung ương

(đối với bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ)

(Kèm theo Văn bản số       /BNV-CCVC ngày       /      /2025 của Bộ Nội vụ)

Đối tượngTT
Số lượng

Tỷ lệ giảm Ghi chú

           I. KẾT QUẢ SẮP XẾP CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ: ...

Biểu số 01

(6)



Người lao động theo hợp đồng

2 Cấp Phòng và tương đương

a) Giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Cấp trưởng

Cấp phó

b) Không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Công chức

Người lao động theo hợp đồng

3
Cấp Cục (trên cơ sở tổ chức lại Tổng cục) và

tương đương

3.1 Lãnh đạo, quản lý Cục

Cấp trưởng

Cấp phó

3.2 Cấp Phòng, Ban, Chi cục và tương đương

a) Giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 

Cấp trưởng

Cấp phó

b) Không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 

Công chức

Người lao động theo hợp đồng

3.3 Cấp đội và tương đương

a) Giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 

Cấp trưởng

Cấp phó

b) Không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 

Công chức

Người lao động theo hợp đồng



II Viên chức trong đơn vị sự nghiệp1

1 Lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp 

Cấp trưởng

Cấp phó

2 Tổ chức bên trong của đơn vị sự nghiệp (nếu có)

a) Giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Cấp trưởng

Cấp phó

b) Không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý  

Viên chức

Người lao động theo hợp đồng

TT Số lượng Tỷ lệ giảm

(1) (3) (4)

1

(2) (5)

           II. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI BỊ TÁC ĐỘNG DO SẮP XẾP TỔ CHỨC 

BỘ MÁY

Ghi chúNội dung

Tổng cộng (I+II):

Tổng số cán bộ, công chức, viên chức được hưởng chế độ, chính 

sách theo quy định tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP, trong đó:

Nghỉ hưu trước tuổi

Tự nguyện

Theo yêu cầu của tổ chức



2

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc thì đề nghị nêu rõ nội dung đề xuất, kiến nghị tại báo cáo./.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Nghỉ thôi việc

Tự nguyện

Theo yêu cầu của tổ chức

Tổng cộng (1+2):
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